THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 KHOA TDTT 
Buổi sáng: Từ 7h150’( Tiết 1)
Buổi chiều: Từ 13h00’( Tiết 1)
	Thứ
	Buổi
	Lớp



	
	
	QLTDTTK9
	QLTDTTK10
	QLTTK11
	GDTCK11
	QLTDTTK12A
	QLTDTTK12B

	2
	Sáng
	Khiêu vũ thể thao
Tiết 1 - 4
Cô Tô Hương
Nhà tập ĐN
Tuần 1 - 10
	Võ thuật
Tiết 1 - 3
Thầy Hanh
Nhà tập ĐN
Tuần 1 - 15
	Vệ sinh TDTT
Tiết 1,2
Cô Yến
P 205C
Tuần 1 - 15
	Bóng chuyền chuyên sâu
Tiết 1 - 3
Thầy An
SB
Tuần 1 - 18
	Nghỉ tự đào tạo
	Bóng đá
Tiết 1 - 3
Thầy Công Thành
SB
Tuần 4 - 20

	
	Chiều
	Quản lý thể thao giải trí
Tiết 1 - 4
Thầy Công Thành
P. 306C
Tuần 1 - 18
	Lịch sử TDTT
Tiết 1 - 3
Cô Tô Hương
P. 205C
Tuần 1-13
	Phương pháp tổ chức các hoạt động thể thao
Tiết 1 - 4
Thầy Trịnh Trung
P. 206C
	Nghỉ tự đào tạo
	Sinh hóa TDTT
Tiết 1 - 3
Cô Yến
P. 402
Tuần 4 – 18


	Sinh hóa TDTT
Tiết 1 - 3
Cô Yến
P. 402
Tuần 4 - 18

	3
	Sáng
	Bóng rổ 
Tiết 1 - 4
Thầy An
SB
Tuần 1 - 10
	Võ thuật
Tiết 1 - 3
Thầy Hanh
Nhà tập ĐN
Tuần 1 - 15
	
	Phương pháp giảng dạy cầu lông
Tiết 1 - 3
Thầy Trịnh Trung
Cô Hương Lan
SB
Tuần 1 - 18
	Phương pháp NCKH
Tiết 1,2
Cô Hoàng Oanh
Vệ sinh TDTT
Tiết 3,4
Cô Yến
P402C
Tuần 4 - 18
	Vệ sinh TDTT
Tiết 1,2
Cô Yến 
Phương pháp NCKH
Tiết 3,4
Cô Hoàng Oanh
P402C
Tuần 4 - 18

	
	Chiều
	Nghỉ tự đào tạo
	Lịch sử TDTT
Tiết 1 - 3
Cô Hương Lan
Cô Tô Hương
P. 205C
Tuần 1 - 12
	Phương pháp NCKH
Tiết 1,2
Cô Kim Oanh
P 303B

Tư tưởng HCM
Cô Vũ Hoàng Oanh
Tiết 3,4

P 303B
	Phương pháp NCKH
Tiết 1,2
Cô Kim Oanh
P 303B

Tư tưởng HCM
Cô Vũ Hoàng Oanh
Tiết 3,4

P 303B 
	Nghỉ tự đào tạo
	Điền kinh
Tiết 1 - 3
Thầy Thành Trung
SB
Tuần 4 - 20

	4
	Sáng
	Bóng rổ 
Tiết 1 - 4
Thầy An
SB
Tuần 1 - 10
	Cờ vua
Tiết 1 - 3
Thầy Hanh
Nhà tập ĐN
Tuần 1-15
	Nghỉ tự đào tạo
	Nghiệp vụ sư phạm TDTT
Tiết 1-4
Cô Trần Hương
P. 205C
Tuần 1 - 16
	Điền kinh
Tiết 1 - 3
Thầy Trịnh Trung
SB
Tuần 4 - 20
	Nghỉ tự đào tạo

	
	Chiều
	Khiêu vũ thể thao
Tiết 1 - 4
Cô Tô Hương
Nhà tập ĐN
Tuần 1 - 10
	
Quản lý báo trí và truyền thông báo thể thao
Tiết 1 - 3
Thầy Công Thành
P. 404C
Tuần 1-13
	Phương pháp tổ chức các hoạt động thể thao
Tiết 1 - 4
Thầy Trịnh Trung
P. 206C
	Quản lý TDTT
Tiết 1 - 2
Thầy Cẩm Hùng
406C
Tuần 1 - 15
Tuần 1 -15
	Tiếng Anh 2
Tiết 1 - 3
Cô Tào Thảo
P. 404B
Tuần 4 - 18
	Tiếng Anh 2
Tiết 1 - 3
Cô Tào Thảo
P. 404B
Tuần 4
 - 18

	5
	Sáng
	Nghỉ tự đào tạo
	Thực hành
Khoa lập kế hoạch gửi phòng QLĐT theo dõ
	Bóng Bàn
Tiết 1 - 3
Thầy Tâm
Nhà tập ĐN
Tuần 1 - 16
	Bóng chuyền chuyên sâu
Tiết 1 - 3
Thầy An
SB
Tuần 1 - 18
	Bóng đá
Tiết 1 - 3
Thầy Công Thành
SB
Tuần 4 - 20
	Điền kinh
Tiết 1 - 3
Thầy Thành Trung
SB
Tuần 4 - 20

	
	Chiều
	Khiêu vũ thể thao
Tiết 1 - 4
Cô Tô Hương
Nhà tập ĐN
Tuần 1 - 10
	Bóng chuyền
Tiết 1 - 3
Thầy An
Tuần 1-15
SB
	Trò chơi vận động
Tiết 1-4
Thầy Thành Trung
P. 305C
Tuần 1 - 16
	
	Kinh tế chính trị 
Mác -Lênin
Tiết 1.2
Cô Phượng
P. 303B
Tuần 4 - 18
	Kinh tế chính trị 
Mác -Lênin
Tiết 1.2
Cô Phượng
P. 303B
Tuần 4 - 18

	6
	Sáng
	Bóng rổ 
Tiết 1 - 4
Thầy An
SB
Tuần 1 - 10
	Cờ vua
Tiết 1 - 3
Thầy Hanh
Nhà tập ĐN
Tuần 1-15
	Lý luận và phương pháp TDTT
Tiết 1- 3
Cô Thị Hương
Cô Hương Lan
P. 303B
Tuần 1 - 15
	Phương pháp giảng dạy cầu lông
Tiết 1 - 3
Thầy Trịnh Trung
SB
Tuần 1 - 18
	Bóng đá
Tiết 1 - 3
Thầy Công Thành
SB
Tuần 4 - 20
	Nghỉ tự đào tạo

	
	Chiều
	Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch gửi phòng QLĐT theo dõi
	Bóng chuyền
Tiết 1 - 3
Thầy An
Tuần 1-15
SB
	Bóng Bàn
Tiết 1 - 3
Thầy Tâm
Nhà tập ĐN
Tuần 1 - 16
	Nghỉ tự đào tạo
	Điền kinh
Tiết 1 - 3
Thầy Trịnh Trung
SB
Tuần 4 - 20
	Bóng đá
Tiết 1 - 3
Thầy Công Thành
SB
Tuần 4 - 20


                                                                                                                                         Khoa TDTT
